
Thứ Buổi Tiết 6A1 7A1 8A1

1 Anh-Quỳnh A Văn-Thìn Toán-Ng.Long

2 Anh-Quỳnh A Văn-Thìn Sinh-Hoan

3 Địa-Duyên Đ Tin-Lê Ninh Thể dục-Hưng
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5

1

2 Thể dục-Hưng Địa-Duyên Đ Văn-Thìn

3 Văn-Thùy Anh-Quỳnh A Văn-Thìn

4 Văn-Thùy Anh-Quỳnh A Tin-Ng.Ninh

5

1 Toán-Mai Sinh-Lành Hóa-Tuyền

2 Tin-Lê Ninh Địa-Duyên Đ Anh-Cương

3 GDCD-Yến Tin-Lê Ninh Công nghệ-Hà CN
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5

1

2 Văn-Thùy Toán-Lam Sử-Thắng

3 Văn-Thùy Toán-Lam Toán-Ng.Long

4 Sử-Thắng GDCD-Yến Toán-Ng.Long

5

1 Anh-Quỳnh A Mỹ thuật-Thuấn Anh-Cương

2 Mỹ thuật-Thuấn Anh-Quỳnh A Anh-Cương

3 KHTN - Lý-Ngô Linh Toán-Lam Mỹ thuật-Thuấn
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5

1

2 KHTN-Sinh-Lành Công nghệ-Hoan Văn-Thìn

3 Toán-Mai Sử-Nhài Văn-Thìn

4 Toán-Mai Văn-Thìn Hóa-Tuyền

5

1 Toán-Mai Sử-Nhài Nhạc-Toán

2 Nhạc-Toán Lý-Thu Sử-Thắng

3 Văn-Thùy Nhạc-Toán Địa-Ngọc Đ

4

5

1

2 Công nghệ-Hoan Sinh-Lành Anh-Cương

3 HĐTNHN-Lành Toán-Lam Tin-Ng.Ninh

4 KHTN-Sinh-Lành Toán-Lam Sinh-Hoan

5

1 Anh-Quỳnh A Văn-Thìn Toán-Ng.Long

2 Anh-Quỳnh A Văn-Thìn Toán-Ng.Long

3 SHL-Lành SHL-Quỳnh A Văn-Thìn

4 SHL-Thìn

5

1

2 Địa-Duyên Đ Anh-Quỳnh A Lý-Duyên L

3 KHTN-Hóa-Tuyền Anh-Quỳnh A Anh-Cương

4 Toán-Mai Thể dục-Huân GDCD-Vân
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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ 
THPT HỒNG ĐỨC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS NĂM HỌC 2021 - 2022
(Áp dụng từ 23/8/2021)
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Mỹ Hào, ngày 20 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 BUỔI CHIỀU:

Tiết 2: 13h45 - 14h25
Tiết 3: 14h35 - 15h15
Tiết 4: 15h30 - 16h10
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THỜI GIAN HỌC BUỔI SÁNG:
Tiết 1: 7h30 - 8h15
Tiết 2: 8h20 - 9h05
Tiết 3: 9h20 - 10h05
Tiết 4: 10h10 - 10h55


